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Mã SP Ren - Bước ren L (mm) l (mm) Ds (mm) Mã SP Ren - Bước ren L (mm) l (mm) Ds (mm) 

TH2RC01K RC 1/16 - 28 14 TH2RC06 RC 3/8 - 19 75 21 14

TH2RC02K RC 1/8 - 28 15 TH2RC08Q RC 1/2 - 14 87 26 18

TH2RC04 RC 1/4 - 19 67 19 11 TH2RC12Q RC 3/4 - 14 96 28 23

Mã SP Ren - Bước ren L (mm) l (mm) Ds (mm) Mã SP Ren - Bước ren L (mm) l (mm) Ds (mm) 

TNPT01L 1/16 - 27 NPT 54 17 TNPT06O 3/ 8 - 18 NPT 65 28 14

TNPT02L 1/ 8 - 27 NPT 55 19 TNPT08Q 1/ 2 - 14 NPT 80 35 18

TNPT04O 1/ 4 - 18 NPT 62 28 11

Mã SP Ren - Bước ren L (mm) l (mm) Ds (mm) Mã SP Ren - Bước ren L (mm) l (mm) Ds (mm) 

TH2T01K-8 PT 1/16 - 28 TH2T08Q PT 1/2 - 14 80 18

TH2T02K PT 1/8 - 28 TH2T12Q PT 3/4 - 14 85 23

TH2T04 PT 1/4 - 19 62 11 TH2T16U PT 1" - 11 95 45 26

TH2T06 PT 3/8 - 19 65 14
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Vật liệu

Thương hiệu YAMAWA Xuất xứ Nhật Bản
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